
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên Dự toán: Mua sắm giấy in, văn phòng phẩm, mực in phục vụ tiếp nhận và xử lý đơn; 

- Tên gói thầu: Mua sắm giấy in, văn phòng phẩm, mực in phục vụ tiếp nhận và xử lý đơn; 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước không thường xuyên 
- Chủ đầu tư: Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ; 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng; 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; 
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026. 
- Loại hợp đồng: Trọn gói. 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày  
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ.  

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết 
đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung  

- Nhà thầu tham dự thầu phải chào đúng và đủ khối lượng hàng hóa nêu tại Bảng 
phạm vi cung cấp hàng hóa (Mẫu số 01A webform trên hệ thống).  

- Có bảng danh mục hàng hóa, có catalogue/hình ảnh đối với sản phẩm trong đó nêu 
rõ xuất xứ, nhà cung cấp/nhà sản xuất, ký mã hiệu của sản phẩm và các tài liệu kèm theo 
để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện 
hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.  

- Hàng hóa cung cấp là sản phẩm mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau hoặc 
còn ¾ hạn sử dụng tính đến ngày bàn giao hàng hóa; phải là hàng hóa nhập khẩu chính 
ngạch (nếu là hàng nhập khẩu), được sản xuất và xuất kho theo đúng tiêu chuẩn của nhà 
sản xuất. 

 - Cung cấp dịch vụ đúng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.  

 - Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trong quá trình thực hiện hợp 
đồng. 

 - Nhà thầu phải đổi trả hàng khi có thông báo của chủ đầu tư về hàng lỗi, không đảm 
bảo chất lượng.  



- Hàng hóa phải có đầy đủ các tính năng, thông số kỹ thuật, thông số theo đúng yêu 
cầu của E-HSMT;  

 - Khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải mang bản gốc hoặc bản sao có công 
chứng của các tài liệu kĩ thuật để chứng minh tính hợp pháp của E-HSDT. Các tài liệu bằng 
tiếng nước ngoài phải được dịch thuật sang tiếng Việt để phục vụ đối chiếu, đánh giá E-
HSDT. 

b. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:  

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới 
đây để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể 
lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù 
hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính 
kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông 
số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật đáp ứng 

I Mực in  

1 
Mực in 
CF226A 

- Loại mực: Laser đen trắng. 
- Số lượng bản in khoảng 3.100 trang (với độ bao phủ 5%). 
- Máy sử dụng: HP M402d / M402n / M402dn/M426dw / M426dw 
/M426fdw. 
- Có phiếu thử nghiệm hiệu suất của hộp mực phù hợp với yêu cầu 
sử dụng cho máy in HP Laser jet Pro M402 và MFP M426. 
- Hộp mực Chính hãng có số serial rõ ràng in trên sản phẩm, có tem 
nhận diện (chống hàng giả) của hãng sản xuất hoặc tem bảo hành 
của nhà phân phối chính thức   

- Có Giấy chứng nhận CO/ CQ kèm theo khi giao hàng. 

- Bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất. 

2 
Mực in 
CF287A  

-  Loại mực: In Laser đen trắng. 
- Số lượng bản in ~ 8550 trang (với độ bao phủ 5%). 
-Dùng cho máy in:  
HP LaserJet Enterprise  M527c,  M527z, M506dn, M506n, M506x, 
M527dn, , M527f, M501dn. 
- Có phiếu thử nghiệm hiệu suất của hộp mực phù hợp với yêu cầu 
sử dụng cho máy in HP LaserJet Enterprise M506, HP LaserJet 
Enterprise M527, HP LaserJet Pro M501; 
- Hộp mực Chính hãng có số serial rõ ràng in trên sản phẩm, có tem 
nhận diện (chống hàng giả) của hãng sản suất hoặc tem bảo hành 
của nhà phân phối chính thức.  



- Có Giấy chứng nhận CO/ CQ kèm theo khi giao hàng. 

- Bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất. 

3 Mực in 80A 

- Loại mực: In Laser đen trắng. 
-Số lượng bản in ~ 2.560 trang (với độ bao phủ 5%). 
-Dùng cho máy in:  HP LJ Pro 400 MFP M425dn, M425dw, M401d, 
M401n, M401dn, M401dw;  
- Có phiếu thử nghiệm hiệu suất của hộp mực phù hợp với yêu cầu 
sử dụng cho máy in HP Laser jet Pro M401 và HP Laser jet Pro 
M425. 
- Hộp mực Chính hãng có số serial rõ ràng in trên sản phẩm, có tem 
nhận diện (chống hàng giả) của hãng sản suất hoặc tem bảo hành 
của nhà phân phối chính thức. 

- Có Giấy chứng nhận CO/ CQ kèm theo khi giao hàng. 
- Bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất. 

4 
Mực in 
TN3448 

- Loại mực: In Laser đen trắng. 
- Số lượng bản in ~ 8.000 trang (với độ bao phủ 5%). 
-Dùng cho máy in: HL-5100DN/6200DW/MFC-
L5700DN/5900DW 
-Hộp mực Chính hãng có số serial rõ ràng in trên sản phẩm, có tem 
nhận diện (chống hàng giả) của hãng sản suất hoặc tem bảo hành 
của nhà phân phối chính thức. 

- Có Giấy chứng nhận CO/ CQ kèm theo khi giao hàng. 
- Bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất. 

II Giấy in  

1 
Giấy in A4 
80gsm 

- Giấy Idea hoặc tương đương 
- Định lượng: 80g/m2  
- Kích thước: 210mm x297 mm 
- Đáp ứng thông số kỹ thuật tối thiểu (kèm theo phiếu kiểm nghiệm 

của bên thứ 3 hoặc chỉ tiêu chất lượngcủa nhà sản xuất để chứng 
minh). Cụ thể: 
+ Độ dày: 108 µm 
+ Độ nhám:111 ml/min 
+ Độ bền bề mặt: 16A 
+ Độ sáng: 95% 
+ Độ đục: 95% 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000, 14000, 45000   
- Đóng gói 500 tờ /ram 

2 
Giấy in A4 
80gsm 

- Giấy Clever up hoặc tương đương 
- Kích thước: 210 mm x297 mm 



-  Định lượng: 80g/m2 
- Đáp ứng thông số kỹ thuật tối thiểu (kèm theo phiếu kiểm nghiệm 

của bên thứ 3 hoặc bảng chỉ tiêu chất lượng của nhà sản xuất để 
chứng minh). Cụ thể: 
+ Độ dày:  107 µm 
+ Độ bền bề mặt: 16A  
+ Độ trắng ISO:  92 % 
+ Độ đục: 88 % 

- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9000,14000. 
-  Đóng gói: 500 tờ/ram 

III 
Vật tư; Văn 
phòng phẩm 

  

1 Bút bi  

- Thiết kế: Bút bi dạng bấm. 
-  Màu sắc: xanh. 
- Chất liệu: Toàn bộ thân bút làm từ nhựa trong, có đệm mềm (grip 

cùng màu mực) để giảm trơn trượt khi viết. 
-  Đầu bi 0,8mm dạng Cone. 
-  Trọng lượng 9gram. 
- Độ dài viết được: 1.200-1.500m. 
-Yêu cầu: Có công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS cho sản phẩm 

 

2 Bút ký  

- Thiết kế: Bút có cấu tạo ống mực đặc biệt “Airplane-Safe 
Technology”. 

-  Màu sắc: Xanh, đen, đỏ. 
-  Chất liệu: Đầu bút làm bằng thép không gỉ. Toàn bộ thân bút 

làm từ nhựa trong. 

-  Ngòi bút: 0.8mm. 
-  Kích thước: 14 x 1 x 1 cm ± 0,1cm. 

3 Bút chì  

- Độ mềm: 2B 
- Thiết kế: Bút chì gỗ có tẩy 
- Lõi chì màu đen, toàn bộ thân bút làm gỗ xay mịn, ngòi bút không 
bị gãy vụn khi rơi hay khi dùng cuốt, dễ tẩy, dễ gọt. 
- Ruột chì dày 2mm 
- Quy cách đóng gói: một hộp 12 cái 

4 
Bút nhớ dòng 
các màu  

- Thiết kế: Bút nhớ dòng dẹt 
- Màu sắc: Cam, vàng, xanh lá cây, … 
- Bề rộng nét phủ 5.0mm 
- Chất liệu: Toàn bộ thân bút làm từ nhựa. 



- Ngòi bút bền không bị tưa, độ bền màu cao, ghi trên mọi chất liệu 
có bề mặt khô ráo. 

- Mực bút không độc hại và không chứa Xylene, lâu phai. 
- Yêu cầu: Có công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS cho sản phẩm 

5 Bút dạ dầu  

- Thiết kế: Bút dạ dầu 2 đầu. 
-  Màu sắc: Xanh, đen, đỏ. 
-  Chất liệu: Đầu bút làm bằng nỉ lông. Toàn bộ thân bút làm từ nhựa 
nguyên chất. 
- Độ rộng nét viết: 6mm và 0.8 mm. 
-  Ngòi bút bền không bị tưa, độ bền màu cao, ghi trên mọi chất liệu 
có bề mặt khô ráo. 
- Mực bút không độc hại và không chứa Xylene. 
- Có công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS cho sản phẩm. 

6 Băng xóa giấy 

- Bề rộng nét phủ: 5mm 
- Chiều dài: 12m 
- Quy cách: 10 cái/hộp 
- Có công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS cho sản phẩm 

7 Bút xóa nước  
- Dung tích: 12ml 
- Đầu bút bằng kim loại, có lò xo đàn hồi tốt 
- Mau khô, che phủ tốt, an toàn với tầng ozone 

8 
Ghim dập số 
10 

- Dùng cho dập ghim (bấm kim) số 10  
-  Màu sắc: trắng bạc 
-  Chất liệu: dây kẽm CNS 1468 hoặc dây kẽm có mức chất lượng 

tương đương 
Độ vuông góc của ghim: 90 độ 

9 
Ghim dập 
23/13 

- Dùng cho dập ghim cỡ đại (100 -130 tờ/lần dập) 
- Màu sắc: trắng bạc 
- Chất liệu: dây kẽm chất lượng Nhật Bản 
Độ vuông góc của ghim: 90 độ ghim cứng sắc xuyên giấy một 
cách dễ dàng 

10 
Ghim dập 
23/15 

- Dùng cho dập ghim cỡ đại (140 -160 tờ/lần dập) 
- Màu sắc: trắng bạc 
- Chất liệu: dây kẽm chất lượng Nhật Bản 
Độ vuông góc của ghim: 90 độ ghim cứng sắc xuyên giấy một 
cách dễ dàng 

11 
Ghim dập 
23/17 

- Dùng cho dập ghim cỡ đại (160 -180 tờ/lần dập) 
- Màu sắc: trắng bạc 
- Chất liệu: dây kẽm chất lượng Nhật Bản 



Độ vuông góc của ghim: 90 độ ghim cứng sắc xuyên giấy một 
cách dễ dàng 

12 
Ghim dập 
23/20 

- Dùng cho dập ghim cỡ đại (80 -200 tờ/lần dập) 
- Màu sắc: trắng bạc 
- Chất liệu: dây kẽm chất lượng Nhật Bản 
Độ vuông góc của ghim: 90 độ ghim cứng sắc xuyên giấy một 
cách dễ dàng 

13 
Ghim dập 
23/23 

- Dùng cho dập ghim cỡ đại (200 -240 tờ/lần dập) 
- Màu sắc: trắng bạc 
- Chất liệu: dây kẽm chất lượng Nhật Bản 
Độ vuông góc của ghim: 90 độ ghim cứng sắc xuyên giấy một 
cách dễ dàng 

14 Ghim cài  

- Màu sắc: trắng bạc 
- Chất liệu: sắt mạ niken sáng bóng không rỉ sét. 
- Dùng để ghim kẹp tài liệu, giấy tờ 
- Kích thước 29mm 
-Số lượng ghim trong 1 hộp: 100 cái. 

15 
Giấy đánh dấu 
trình ký 05 
màu  

-Giấy đánh dấu trình ký 
- Kích thước: 12 x 45mm 
- Màu sắc: xanh, vàng, hồng, cam,.... 
- Chất liệu: nhựa 
- Đóng gói: 20 tờ/màu 

16 
Máy dập ghim 
đặc thù  

- Đóng theo quy cách: 10 chiếc/ hộp 
-  Đặc điểm: có 3 màu Vàng, xanh, hồng 
-Chức năng: Dập được 20 tờ / lần ghim dập chân phẳng 
- Có công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS cho sản phẩm. 

17 Kéo to 

- Kéo to 
- Kích thước 210mm 
- Màu sắc: Tay cầm màu xanh, đen, lưỡi kéo màu trắng bạc 
- Chất liệu: Tay cầm làm bằng nhựa, lưỡi kéo được làm từ chất 

liệu hợp kim thép 
- Có công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS cho sản phẩm. 

18 
Dây buộc văn 
bằng (xanh, 
đỏ) 

- Quy cách: 10 cuộn/ phong 
- Đặc điểm: Vải polyste mặt nhẵn mềm, thật mầu. 

18 Chun vòng  
- Quy cách: 0.5 kg/ túi. 
-  Đặc điểm: Dai,  
-  Đường kính 5 - 6cm. 



- Độ dầy: 2mm. 

20 
Giấy giao việc 
3x3  

- Kích thước: 7.6 x 7.6 cm. 
- Keo dính chắc, giấy đanh viết lên dễ dàng, dán được nhiều lần, 

bề mặt giấy láng mịn, không có bụi giấy. 

- Quy cách: 12 tập/ lốc. 

21 Bìa xanh A4 
- Quy cách: 100 tờ / tập 
- Định lượng: 160 g/m2 
- Đặc điểm: xanh da trời, nhãn mượt 

22 Bìa Mika A4 

- Kích thước:  297 x 210 mm 
- Bìa bóng kính bề mặt trơn láng, trong suốt 
- Không thấm nước, không độc hại 
- Độ dày: 150 Mic 
- Quy cách: 100 tờ/Tập 

23 
Giấy in nhiệt 
(lấy số) 

- Kích cỡ: K8 
- Đường kính 60 mm 
- Định lượng giấy: 65 gsm 

24 
File càng cua 
7 cm 

- Kích thước: 28 x 34 x 7cm. 
-  Màu sắc: xanh dương, xanh ngọc, tím, vàng, cam, đỏ... 
- Chất liệu: 2 mặt nhựa PVC chống thấm nước, có khả năng kháng 

thời tiết và không độc hại, thân thiện với môi trường. Khóa càng 
làm từ kim loại phủ niken chống gỉ sét. Có kẹp chặn tài liệu làm 
bằng nhựa để định vị còng chắc chắn và không bị lệch khi đóng 
mở. 

- Có lỗ tròn sau gáy để tiện lợi trong quá trình sắp xếp và sử dụng. 
Hàng loại 1 

25 Cặp 3 dây 
- Gáy rộng:15 cm. 
- Đặc điểm: màu xanh  
- Bìa ép thủy lực. 

26 

Phong bì A5 
có cửa sổ (gửi 
công văn xử lý 
đơn SHCN) 

- Kích thước: 210x148mm. 
- Giấy offset ĐL 120gsm. 
- In offset mặt ngoài, in 2 màu. 
- Cửa sổ bóng kính dày. 
-  Bế, dán, thành phẩm. 
Nắp gập phong bì 30mm 
(Cam kết theo mẫu của BMT) 

27 
Phong bì A4 
có cửa sổ (gửi 
công văn và 

-  Kích thước: 310x250mm 
-  Giấy Kraft ĐL200gsm, 
-  In 1 màu, 



VBBH 
SHCN) 

- Cửa sổ bóng kính dày, 
- Bế, dán, thành phẩm, 
Nắp gập phong bì 35mm 
(Cam kết theo mẫu Bên mời thầu) 

28 Băng dán gáy  

- Kích thước: 48mm*20m 
- Màu sắc: Băng dính vải xanh 
- Chất liệu: cao su tự nhiên 
- Độ kết dính chắc chắn, 
- Không để lại vết keo trên bề mặt sản phẩm, 
- Không ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng  
- Có thể tự phân hủy trong môi trường tự nhiên, thân thiện với môi 
trường. 

29 Băng dính nhỏ 

- Độ dày, chiều rộng, chiều dài băng keo luôn được đảm bảo 
- Màu sắc: trắng trong 
- Chất liệu: OPP 
- Độ kéo dán:140% 
- Kích thước: bản rộng 2cm, độ dài 200Ya 
- Khả năng chịu nhiệt: 32°F_ 140°F 

30 Băng dính to  

- Độ dày, chiều rộng, chiều dài băng keo luôn được đảm bảo 
- Màu sắc: vàng chanh, nâu đất: (đục) 
- Chất liệu: OPP 
- Độ kéo dán:140% 
- Kích thước: bản rộng 4.8cm, độ dài 200Ya 
-  Khả năng chịu nhiệt: 32°F_ 140°F 
- Độ dán dính:0,25kg/cm 
- Có công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS cho sản phẩm. 

31 Hồ nước  

- Dung tích: 30ml 
-  Không có mùi độc hại, không có những chất độc cấm sử dụng, an 
toàn cho người sử dụng 

- Có thể rửa sạch với nước. 
- Đầu keo dạng lưỡi gà để keo ra đều mà không bị khô đầu dán 
- Chất lượng keo tốt bám dính lâu ngày. 
Quy cách: 12 lọ/lốc 

32 Bìa trắng cứng 

- Giấy bìa khổ A4 
- Kích thước: 297x210mm, 
- Định lượng: 160gms, 
- Bề mặt giấy trơn mịn, không kẹt giấy trong quá trình in hoặc 
photo 
- Đóng gói: 100 tờ/ tập. 



33 
Bìa coucher 
250 

- Bìa Couche 250 
- Định lượng: 250gsm 
- Kích thước: 210*297mm 

34 
Giấy decal (có 
chia và không 
chia) 

- Kích thước: 210*297mm/ tờ 
- Giấy tem nhãn có keo dính sẵn 
- Tem được bế sẵn theo  kích thước A4, mặt tem nhám mịn, bám 
mực tốt. 
Đóng gói 100 tờ/ hộp vỏ trắng 

35 
Mực dấu 
(xanh, đỏ) 

- Màu sắc: Mực xanh, đỏ 
- Đặc điểm: không nhòe, mau khô, có màu tươi  
- Đóng gói : 10 lọ/ hộp 

36 Khăn lau nhỏ 

- Mầu sắc: Nâu, xanh 
- Quy cách: 10 cái / túi 
- Kích cỡ:30x60cm 
Thấm hút tốt 

37 
Nước rửa tay 
4lit/can 

- Công thức Activ+ hỗ trợ đề kháng da 
- Thành phần: Water (Nước), Sodium Laureth Sulfate (SLES), Natri 

Clorua (Sodium Chloride), Glycol Distearate, Cocamide MEA, 
Perfume, Citric Acid (điều chỉnh pH), Acrylates Copolymer,  
Sodium Benzoate, Hydroxystearic Axid, Tetrasodium EDTA,  
Sodium Hydroxide,Stearic Acid, Terpineol, VP/VA Copolymer, 
Thymol, Palmitc Acid, Arachidic Acid, Sodium Glycinate, Silver 
Oxide,  Lauric Acid,  Sodium Glycenate… 

- Dung tích: 4 lít / can 

38 
Nước rửa chén 
4lit/can 

- Công dụng: Khử sạch mùi tanh, an toàn dịu nhẹ với da tay. 
- Thành phần chủ yếu: Nước, Sodium Linear Alkylbenzene 
Sulfonate, Sodium Laureth Sulfate, Magnesium Sulfate 2%, Chất 
thơm, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Chiết xuất chanh 0.01%, Tetrasodium 
EDTA, Cl 19140 
-Dung tích: 4lit/can 

39 
Túi nilon 
đựng rác loại 
05 kg 

- Chất liệu nylon 
- Sức chứa: 5kg 
- Dai, dễ phân hủy 

40 
Túi nilon 
đựng rác loại 
20 kg 

- Chất liệu nylon 
- Sức chứa: 20 kg 
- Dai, dễ phân hủy 

41 Giấy vệ sinh  - Thành phần: 100% bột giấy nguyên sinh, không dùng chất tẩy 
trắng, tan nhanh trong nước, an toàn khi sử dụng. 



- Đóng gói:12 cuộn/Dây x 2 lớp 
- Định lượng: 17 ± 1 g/m² 
- Chất liệu: Dai, dễ phân hủy 
- Có chứng nhận hợp quy của sản phẩm. 

42 Pin điều hòa  

- Quy cách: 10 đôi/hộp  
-  Điện áp: 1,5v 
- Pin loại: AAA  
- Battery: tuổi thọ dài 

43 Pin đồng hồ  
- Quy cách: 10 đôi/hộp  
-  Điện áp: 1,5v 
- Pin loại: AA  

44 
Pin micro cầm 
tay  

- Quy cách: 10 viên /hộp  
- Điện áp: 9v 

Mục 3. Bản vẽ: Không có bản vẽ 

Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm 

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm: 

- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của đại diện chủ đầu tư. 
- Chủ đầu tư  có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo 

E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho 
tới khi hoàn chỉnh. 

 

 


